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Tóm tắt: Bài báo sử dụng ảnh vệ tinh với nhiều nguồn ảnh khác nhau để phân tích diễn biến 
phù sa ở ĐBSCL trong vòng 5 năm trở lại đây (2007-2012). Kết quả phân tích dựa trên sự xác 
định các chỉ số quang học của thực vật, nước và hiệu chỉnh sự ảnh hưởng của khí quyển, tọa độ, 
nhiễu xạ, hấp thụ… kết quả giải đoán ảnh cho thấy tính khả thi trong việc áp dụng giải đoán ảnh 
vệ tinh phục vụ cho việc tính toán vận chuyển phù sa ở vùng ĐBSCL. 

Abstract: The paper used satellite images from many sources to analysis the total suspended 
matter of the Mekong Delta in the last five year (2007-2012). The analysis based on optical land 
cover properties, water and atmospheric corrections, sunglitter, reflection and radiation 
correction, physics based algorithm has been applied, and the result shows a good agreement 
with measurement database. It proves that possibility to use satellite images for future study 
suspended sediment dynamics in the Mekong Delta. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Giai đoạn từ 1960-1970, thuật ngữ ảnh viễn 
thám ra đời, viễn thám được định nghĩa theo 
nhiều cách khác nhau, nhưng tựu chung lại là 
một môn khoa học, môn nghệ thuật, để lấy thông 
tin của các đối tượng từ xa mà không tiếp cận 
trực tiếp lên bề mặt đối tượng, chẳng hạn như 
chụp ảnh, chụp ảnh từ máy bay, chụp ảnh từ 
không trung,…Năm 1959, bức ảnh đầu tiên chụp 
trái đất từ vũ trụ được cung cấp từ tàu Explorer-
6, đến năm 1972 Mỹ phóng vệ tinh Landsat-1 
thành công đã khởi đầu cho thời kỳ nghiên cứu 
trái đất từ vũ trụ và phát triển mạnh mẽ. 

Ngày nay, việc khai thác thông tin từ ảnh vệ 
tinh đã không còn xa lạ với rất nhiều ngành kỹ 
thuật, kinh tế - xã hội, thường gọi là thông tin 
viễn thám. Để đáp ứng nhu cầu phát triển 
trong thời kỳ mới, nước ta cũng đã phóng hai 
tàu vệ tinh lên quỹ đạo (VINASAT-1, 

                                            
* Kết quả của bài báo là một sản phẩm của đề tài cấp 
nhà nước KC08.21/11-15, Chương trình KC08, Bộ 
Khoa học và Công Nghệ, Việt Nam 
Người phản biện: TS. Nguyễn Duy Khang  
Ngày nhận bài: 05/11/2013, Ngày thông qua phản biện: 
28/11/2013Ngày duyệt đăng: 10/12/2013 

VINASAT-2) làm các nhiệm vụ quan sát và 
thu thập thông tin viễn thám. Cùng với các vệ 
tinh của nước ngoài (LandSat, SPOT, MOS, 
IRS, NOAA, IKONOS…), thông tin từ ảnh 
viễn thám hiện tại rất đa dạng và phong phú, 
chu kỳ quan sát trái đất có thể lặp lại từ vài 
ngày đến nửa tháng và độ phân giải của ảnh 
viễn thám có thể đạt từ 0,5÷500m. Việc khai 
thác thông tin từ ảnh vệ tinh đã có rất nhiều 
công cụ, phần mềm, thuật toán, phục vụ cho 
việc phân tích, giải đoán ảnh. Thông tin từ vệ 
tinh về nước và các vấn đề liên quan như là 
thảm thực vật, tình hình ngập lũ, diễn biến lũ 
trên diện rộng, dự báo mưa, phân bố dân cư, 
cháy rừng, diễn biến sạt lở, bồi lắng,… và đặc 
biệt là thông tin về chất lượng nước, diễn biến 
phù sa. 

Ở vùng ĐBSCL, phù sa đóng vai trò hết sức 
quan trọng trong việc cung cấp nguồn dinh 
dưỡng do lũ, có ý nghĩa rất lớn trong sản xuất 
nông nghiệp và cả hệ sinh thái vùng ĐBSCL, 
cung cấp nguồn cát duy trì và chống xói lở và 
bồi lắng bờ sông, bờ biển,… Mặc dù vậy, tài 
liệu đo đạc phù sa ít, hạn chế của tài liệu phù 
sa là do phải lấy mẫu hiện trường, sấy, cân 
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trong phòng thí nghiệm, việc lấy mẫu, trữ 
mẫu, phân tích, hết sức cồng kềnh, tốn kém 
công sức và kinh phí. Do đó phù sa chỉ mới đo 
được ở các trạm cơ bản, trong khi hệ thống 
kênh rạch chằng chịt, chuyển nước và phù sa 
đi đến hầu hết các vùng trên toàn đồng bằng. 
Để góp phần vào việc nghiên cứu và đánh giá 
phù sa ở ĐBSCL, nghiên cứu này, sử dụng các 
phần mềm, thuật toán để giải đoán ảnh vệ tinh 
ở các độ phân giải khác nhau, nhằm xây dựng 
bộ công cụ khai thác ảnh vệ tinh để có thông 
tin về phù sa ở ĐBSCL. 

Để xử lý một ảnh vệ tinh từ ảnh gốc đến sản 
phẩm là bản đồ phù sa, cần khoảng 100 bước 
phân tích, xử lý và giải đoán. Trong đó tập 
trung đến các vấn đề hiệu chỉnh ảnh, giải đoán 
ảnh, xuất bản tài liệu từ ảnh. Ở đây, chúng tôi 
chỉ giới thiệu phần phân tích giải đoán ảnh dựa 
trên cơ sở các thông số hiệu chỉnh vật lý 
(Physics Based Algorithms), để đánh giá sự 
biến đổi phù sa ở khu vực vùng ĐBSCL. Kết 
quả nghiên cứu được dựa trên bộ ảnh trong 5 
năm (2007-2012), với nhiều loại ảnh từ 
LandSat, MODIS, Rapid Eye,.. Kết quả của 
giải đoán ảnh được kiểm nghiệm so với tài liệu 
hiện trường ở các thời điểm và vị trí khác 
nhau, kết quả cho thấy, khả năng sử dụng các 
ảnh viễn thám để khai thác, đánh giá, quan trắc 
diễn biến phù sa ở ĐBSCL là rất khả quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu của bài báo là vận 
chuyển phù sa ở vùng ĐBSCL, sử dụng cách 
tiếp cận từ ảnh vệ tinh, do diễn biến theo mùa, 
trong mùa lũ hàm lượng phù sa chiếm khoảng 
hơn 80% của tổng lượng phù sa trong cả năm 
(MRC, 2005). Ngoại trừ trên các dòng sông 
chính, phù sa diễn biến trên đồng ruộng và hệ 
thống kênh rạch hầu hết là thành phần hạt mịn, 
có khả năng cung cấp nguồn dinh dưỡng cao 
cho hệ sinh thái, phân bố khá đều theo từng 
mặt cắt ngang kênh (Thuyên &nnk, 2000; Kim 
& nnk, 2007). Tuy nhiên phù sa được dòng 
nước lũ di đẩy và truyền vào nội đồng, nhưng 
có sự triết giảm nhất định. Với khoảng cách 
khoảng 20km từ dòng chính, phù sa gần như bị 

triết giảm hoàn toàn và chịu sự chi phối rất lớn 
của lũ và triều, (Hùng &nnk, 2013a). Nước ở 
ĐBSCL có màu vàng nhạt và phân phối màu 
nước trong vùng không có nhiều sai khác, 
chính vì vậy, kỹ thuật giải đoán ảnh vệ tinh 
gặp khá nhiều khó khăn.  

Cho đến nay, chưa có chuỗi số liệu nào đủ dài 
để đánh giá và phân tích hàm lượng phù sa về 
ĐBSCL một cách tổng thể, phần lớn các 
nghiên cứu dựa trên các tài liệu hiện hữu, các 
hố khoan xác định sự phát triển của ĐBSCL, 
nhiều nhóm tác giả đi đến khẳng định, hàm 
lượng phù sa từ thượng nguồn về ĐBSCL 
trung bình nhiều năm khoảng 130+30 triệu tấn. 

Từ năm 2009 đến 2012, được sự đầu tư thiết bị 
hiện đại của dự án WISDOM, nghiên cứu phù sa 
đã có được bước tiến về phân tích phù sa, diễn 
biến phù sa theo các năm, tình hình ngập lũ và 
tương tác giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp 
(Hùng &nnk, 2012; Hùng &nnk, 2013a, Hùng 
&nnk, 2013b). Nghiên cứu vận chuyển phù sa bị 
ảnh hưởng bởi các đập thượng nguồn, đã được 
một số nhóm khoa học nước ngoài phân tích như 
(Walling, 2008; Lu and Siew, 2006; Kummu 
and Varis, 2007; Wang &nnk, 2009). Phù sa vào 
khu vực ĐTM chiếm khoảng 10% tổng lượng 
phù sa ( Mạnh &nnk, 2013), trong đó lượng phù 
sa vào Tứ Giác Long Xuyên có phần nhỉnh hơn 
vào vùng Đồng Tháp Mười. 

Để giải đoán được phù sa từ ảnh vệ tinh, 
chúng tôi đã sử dụng phần mềm MIP (Modular 
Inversion and Processing System). Phần mềm 
giải đoán ảnh được xây dựng dựa trên thuật 
toán cơ sở là các điều kiện vật lý về các yếu tố 
hấp thụ của đất, nước và không khí, để phân 
loại các tham số chất lượng nước trong ảnh 
(Heege &nnk, 2009). Phần mềm MIP tự động 
nhận các tham số cảm biến và phân loại ánh 
sáng quang học, chuyển hóa nguồn năng lượng 
bức xạ.  Tính toán chuyển hóa năng lượng bức 
xạ được dựa trên cơ sở mô hình phần tử hữu 
hạn (Bulgarelli &nnk, 1999). Phân tích giải 
đoán ảnh được dựa trên hệ thống kiểm soát 
chất lượng từ tệp dữ liệu ảnh nguồn đến tệp dữ 
liệu ảnh đã xử lý, về cơ bản được bố trí các 
bước tổng thể trình bày ở Hình 1. 
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Hình 1. Các bước giải 
đoán ảnh vệ tinh để lấy 

thông tin phù sa 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình giải đoán ảnh, nhóm nghiên 
cứu đã sử dụng các tài liệu đo đạc ngoài hiện 
trường để kiểm chứng tại Cần Thơ, tài liệu sử 
dụng là kết quả đo đạc từ các máy đo phù sa tự 
động, lấy mẫu phân tích. Trên hình 2 là kết 
quả so sánh giữa phù sa từ ảnh vệ tinh sau khi 

giải đoán và phù sa từ máy đọc tự động ngoài 
hiện trường và lấy mẫu phân tích. Vùng phù sa 
có nồng độ khoảng 10÷30mg/l, phù sa giải 
đoán ảnh vệ tinh cho giá trị cao hơn, tuy nhiên 
ở vùng nồng độ phù sa khoảng từ 70÷100mg/l, 
ảnh viễn thám cho kết quả thấp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. So sánh  
kết quả giải đoán ảnh  
và thực đo ngoài hiện trường 

 
Trên hình 3 là kết quả so sánh phù sa giữa các 
loại cảm biến khác nhau và nhiều nguồn tài 
liệu thực đo khác nhau trong giai đoạn 5 năm 
(2007-2012). Rõ ràng phù sa ở ĐBSCL nằm ở 
vùng cuối nguồn, có hạt mịn, có kết tủa, có 
nguồn nước mặn tác động nên việc đo đạc giải 

đoán ảnh hết sức khó khăn. Ở đây, kết quả giải 
đoán từ cảm biến MODIS và Rapid Eye cho 
kết quả chấp nhận được trong khi Landsat 7 
cho giá trị thấp hơn với thực đo. Mặc dầu vậy, 
nhìn chung xu thế tăng và giảm của lượng phù 
sa đều phù hợp quy luật. 
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Hình 3. So sánh kết quả 
giải đoán ảnh và tài liệu 
thực đo từ nhiều nguồn 

 

 

Sau khi kiểm chứng và hiệu chỉnh các kết quả 
giải đoán ảnh, kết quả cuối cùng được thể hiện 
ở các bản đồ trên hình 4. Đây là bản đồ phân 

bố phù sa theo các tháng khác nhau trung bình 
5 năm phân tích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Kết quả phù sa 
trung bình tháng  trong 
giai đoạn 2007-2012, từ 

giải đoán ảnh vệ tinh 
MODIS  

 
Từ kết quả giải đoán ảnh viễn thám, chúng ta 
thấy rằng: trong tháng 3, nồng độ phù sa trên 
sông chính và vùng ven biển chịu sự ảnh 
hưởng của động lực biển Đông lớn hơn so với 
động lực phía thượng nguồn. Trong tháng 6, 
khi mùa mưa bắt đầu, nguồn nước từ thượng 
nguồn bắt đầu đục dần và truyền về vùng 

ĐBSCL, khi đó trên sông Cửu Long phù sa bắt 
đầu lan truyền nhiều vào hệ thống kênh rạch, 
tuy nhiên ảnh có độ phân giải thấp nên không 
thể xử lý được màu trên các hệ thống kênh 
rạch. Trong tháng 9, lũ bắt đầu tràn đồng, khi 
đó phù sa bắt đầu lan tỏa vào vùng ngập lũ. Có 
nhiều ô ruộng bị ngăn lũ do đê bao 3 vụ, nên 
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phù sa không vào được. Nếu kết hợp với kết 
quả đo đạc thủy văn dòng chảy và độ sâu mực 

nước ngập, chúng ta có thể tính toán được 
lượng phù sa trên đồng ruộng. 

  

 
Hình 5. Kết quả từ RapidEye 

Trong giải đoán ảnh vệ tinh, chúng tôi cũng sử 
dụng ảnh có độ phân giải cao, tuy nhiên với 
ảnh có độ phân giải cao thì khả năng vùng quan 
sát hạn chế hơn. Trên hình 5 là kết quả diễn 
biến phù sa tại một cảnh (scene) ở vùng Tân 
Trụ, Vàm Cỏ, và vùng Chợ Gạo cho thấy rằng: 
trên sông Vàm Cỏ Tây, ở tháng 1 có hàm lượng 
phù sa lớn hơn ở vùng Vàm Cỏ Đông, mặc dù 
phù sa chỉ khoảng từ +10mg/l, cũng từ những 
gì thể hiện ở trên hình 5, cho thấy giáp nước 
tháng 1 ở vùng Chợ Gạo, trên kênh Chợ Gạo 
phù sa luôn luôn lớn (xấp xỉ 150mg/l), đây cho 
thấy rằng mật độ giao thông thủy trên kênh có 
tác động đến diễn biến phù sa ở đây. 

Ở tháng 7 và tháng 11, vùng nghiên cứu cho thấy 
có nhiều mây, mây là tác nhân làm cản trở khá 
lớn đến nghiên cứu vùng ĐBSCL theo hướng 
tiếp cận từ ảnh vệ tinh. Ngoài việc cản trở do mây 
che phủ lên các đối tượng quan sát, do ánh nắng 
mặt trời, mây cũng tạo nên các bóng râm trên bề 
mặt, làm ảnh hưởng đến chất lượng của việc giải 
đoán ảnh. 

IV. KẾT LUẬN 

Qua phân tích và giải đoán ảnh vệ tinh, cho 
thấy chúng ta có thể nghiên cứu diễn biến phù 
sa trên vùng ĐBSCL từ hướng tiếp cận ảnh vệ 
tinh. Ngày nay ảnh vệ tinh rất nhiều các vệ 
tinh có độ phân giải lớn cần phải trả tiền, 
nhưng ảnh có độ phân giải khoảng 30m đã có 
thể tải miễn phí từ nhà cung cấp. Chính vì vậy, 
cần tập trung đầu tư hơn nữa hướng nghiên 
cứu này để có được bộ cơ sở dữ liệu về phù sa 
rộng về không gian và nhặt về thời gian, đảm 
bảo cơ sở khoa học cho việc đánh giá, phân 
tích tác động của đập thượng nguồn, tác động 
của nội vùng về hệ thống đê bao bờ bao, diễn 
biến phù sa trên ĐBSCL. 

Kết hợp giữa giải đoán ảnh vệ tinh và tài liệu 
đo đạc thủy văn vùng ĐBSCL, cho phép 
chúng ta tính toán được hàm lượng bùn cát, 
phù sa tràn vào đồng ruộng. Khả năng phục vụ 

cho việc truyền tải phù sa vào đồng ruộng để 
thau rửa ruộng đồng, phục vụ cho việc phát 
triển nông nghiệp hiệu quả hơn. 

Từ kết quả phân tích ảnh trong khoảng thời 
gian 5 năm, cho thấy các yếu tố động lực tác 
động lớn đến vùng ĐBSCL, đặc biệt là quá 
trình chuyển đổi mùa của chế độ dòng chảy ở 
các tháng 1, 3, 6, 9,12. 

Mây có tác động rất lớn và là lực cản đến khả 
năng giải đoán ảnh viễn thám ở vùng ĐBSCL, 
bởi vào mùa mưa, vùng này có nhiều mây và 
chứa hàm lượng nước mưa lớn, nên khi phân 
tích giải đoán ảnh, rất khó xác định giữa mây 
và bề mặt nước. Đồng thời mây ngoài việc che 
phủ đối tượng quan sát, với ánh nắng mặt trời, 
mây cũng tạo nên các bóng râm trên bề mặt 
đất cản trở cho việc giải đoán ảnh. 
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